
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 
 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND Khoa/phòng 

1 Nguyễn Đình Tuyến 10/9/1969 Quảng Ngãi 212029219 Giám đốc 

2 Nguyễn Tấn Phụ 02/06/1959 Quảng Ngãi 212557502 Phó GĐ 

3 Lê Cao Tuấn 01/01/1969 Quảng Ngãi 211133714 Phó GĐ 

4 Hà Vĩnh An 24/05/1983 Quảng Ngãi 211421377 
Khoa CĐHA& 

TDCN 

5 Nguyễn Phan Huy 04/01/1972 Quảng Ngãi 211985953 
Khoa CĐHA & 

TDCN 

6 Trần Đình Điệp 15/05/1975 Quảng Ngãi 211977737 
Khoa HSTC 

&CĐ 

7 Huỳnh Duy Thám 08/11/1982 Quảng Ngãi 212164997 
Khoa HSTC & 

CĐ 

8 Trà Thị Thanh Vân 21/02/1972 Quảng Nam 211263667 
Khoa Nhi nội 

Tổng hợp 

9 Nguyễn Xuân Minh 09/01/1972 Quảng Ngãi 212263665 Khoa Sản 

10 Nguyễn Xuân Hoa Bắc 18/02/1972 Quảng Ngãi 211905956 Khoa Tổng hợp 

11 Phạm Vân Anh 13/9/1988 Quảng Ngãi 212722061 Khoa Sơ sinh 

12 Phạm Xuân Duy 20/8/1983 Quảng Bình 235309116 Khoa Ngoại 

13 Võ Thị Hiếu 08/10/1987 Quảng Ngãi 212611363 Khoa Ngoại 

14 Lữ Thị Thùy Quyên 12/04/1973 Quảng Ngãi 211940312 Khoa Cấp cứu 

15 Nguyễn Thị Ngọc Liên 04/6/1965 Quảng Ngãi 211032651 Khoa Dược 

16 Tạ Thị Thanh Hằng 25/9/1989 Quảng Ngãi 212311120 
Khoa Nhi nội 

Tổng hợp 

17 Bùi Thị Như Quỳnh 02/11/1983 Quảng Ngãi 212201101 
Khoa HSTC 

&CĐ 

18 Lê Thị Bích Tiên 15/05/1990 Quảng Ngãi 212697772 
Liên CK Mắt – 

TMH - RHM 

19 Nguyễn Thị Vân Kiều 18/8/1992 Quảng Ngãi 212697604 
Khoa Bệnh 

Nhiệt đới 

20 Đặng Thiên Cao Khoa 28/06/1980 Quảng Ngãi 212119611 
Khoa Xét 

nghiệm 

21 Nguyễn Thành Khiêm 17/02/1991 Quảng Ngãi 212749406 Khoa KSNK 



22 Bùi Thị Mai Tân 02/01/1978 Quảng Ngãi 212033945 
Phòng ĐD & 

CTXH 

23 Trương Thị Sen 16/9/1986 Quảng Ngãi 212241448 
Khoa Phẫu 

thuật & GMHS 

24 
Nguyễn Thị Xuân 

Nương 
10/11/1992 Quảng Ngãi 212788586 Khoa Tổng hợp 

25 Đoàn Thị Bích Vân 20/06/1993 Quảng Ngãi 212598917 Khoa Tổng hợp 

26 Nguyễn Thị Ly Ly 29/7/1981 Quảng Ngãi 212091535 Phòng TC-KT 

27 Phan Đình An 15/03/1986 Quảng Ngãi 212551143 

Phòng Kế 

hoạch – CĐT 

&QLCL 

28 Trần Nguyễn Minh Bảo 27/10/1989 Quảng Ngãi 212554488 

Phòng Kế 

hoạch – CĐT 

&QLCL 

29 Võ Thị Kim Hoàng 20/04/1994 Quảng Ngãi 212665773 

Phòng Kế 

hoạch – CĐT 

&QLCL 

30 Lê Thị Ngọc Dung 29/03/1993 Quảng Ngãi 212664537 

Phòng Kế 

hoạch – CĐT 

&QLCL 

31 Trương Thị Ngọc Thiên 15/03/1995 Quảng Ngãi 212373920 

Phòng Kế 

hoạch – CĐT 

&QLCL 

32 Trần Như Ý 15/11/1990 Quảng Ngãi 212688052 

Phòng HC –

VT& Trang 

TBYT 

 

 

 


